PHỤ LỤC SỐ 01

(kèm theo Thông tư số   23 /2010/TT-BCT

ngày  20  tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương)

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Mã hàng muối nhập khẩu

	
	
	HS 2501.00.90.90
	HS 2501.00.41.20
	HS 2501.00.49.20

	I
	Tên loại muối
	Muối NaCl thô 
	Muối NaCl tinh khiết dùng trong y tế, thí nghiệm, xử lý nước, công nghiệp hóa chất 
	Muối NaCl tinh khiết dùng trong tiêu dùng ăn trực tiếp, công nghiệp thực phẩm

	II
	Chỉ tiêu cảm quan
	
	
	

	1
	Màu sắc
	Trắng trong, trắng
	Trắng trong, trắng, trắng ánh xám, trắng ánh vàng và trắng ánh hồng 
	Màu trắng

	2
	Mùi vị
	Không mùi, dung dịch 5% có vị  mặn thuần khiết, không có vị lạ
	Không mùi, dung dịch 5% có vị  mặn thuần khiết, không có vị lạ    
	Không mùi, dung dịch 5% có vị  mặn thuần khiết, không có vị lạ 

	3
	Dạng bên ngoài và cỡ hạt
	Khô ráo, sạch, không có tạp chất lạ nhìn thấy bằng mắt thường. 
	Khô ráo, sạch
	Khô rời, không có tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường. Cỡ hạt: không lớn hơn 1 mm    

	III
	Chỉ tiêu hóa lý
	
	
	

	1
	Hàm lượng NaCl, tính theo % khối lượng chất khô, không nhỏ hơn
	> 98
	> 99
	> 99,1

	2
	Hàm lượng chất không tan trong nước, tính theo % khối lượng chất khô, không lớn hơn
	< 0,25
	< 0,2
	< 0,1

	3
	Hàm lượng ẩm tính theo %, không lớn hơn
	< 4,0
	<4,0
	< 0,09

	4
	Hàm lượng các ion, tính theo % khối lượng chất khô, không lớn hơn
	
	
	

	
	- Ca++
	< 0,15
	< 0,15
	< 0,18

	
	- Mg++
	< 0,1
	< 0,1
	< 0,20

	
	- SO4--
	< 0,3
	< 0,3
	< 0,3


Ghi chú: Tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp
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